
Bản lưu
Tháng 4 năm 2017

Mục lục
Rác cháy được
Trang 1

Trang 3

Rác không cháy 
được
Rác không cháy 
được

Trang 2

Đồ đựng nhãn 
mác nhựa
Đồ đựng nhãn 
mác nhựa

Trang 4

Rác lớn không 
bỏ túi được
(Rác lớn cháy được, rác lớn không cháy được, 
chăn, các loại thảm)

Trang 5
Rác bắt lửa 
phát hỏa

Trang 6
Giấy báo; Hộp giấy
Quần áo 
Giấy báo; Hộp giấy
Quần áo 

Trang 7

Kim loại; Chai thủy tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 
Kim loại; Chai thủy tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 

Rác có thể 
tái chế
(Rác tài nguyên; Rác có giá trị) 

Rác có thể 
tái chế
(Rác tài nguyên; Rác có giá trị) 

Trang 9

Làm thế nào để mang 
rác gia đình 
đến cơ sở xử lý rác thải? 

Làm thế nào để mang 
rác gia đình 
đến cơ sở xử lý rác thải? 

Trang 10～

Không thu gom rác 
không xử lý được
Không thu gom rác 
không xử lý được

Trang 12～

Các nỗ lực khác để 
giảm thiểu rác thải
Các nỗ lực khác để 
giảm thiểu rác thải

Trang 14

Trường hợp 
chó và mèo…bị chết
Trường hợp 
chó và mèo…bị chết

Nơi liên hệ Số điện thoại Nghiệp vụ

Nơi liên hệ

Cách phân loại bỏ rác     Bộ phận môi trường thành phố Kofu

Phòng hành chính

Phòng bảo dưỡng môi trường

Phòng giảm thiểu rác thải

Phòng thu gom

Phòng xử lý

Recycle Plaza

● Các vấn đề chung bộ phận môi trường

● Các biện pháp đối phó ô nhiễm và nóng lên toàn cầu　
● Về bể tự hoại

● Quản lý duy trì Trung tâm môi trường

● Cách sử dụng hồ bơi nước nóng và phòng tắm…
● Về công tác giáo dục môi trường

● Về túi rác chỉ định
● Giảm rác thải và tái chế tài nguyên
● Thu gom rác có giá trị; Rác tài nguyên 

● Cách bỏ và thu gom Rác cháy được; Rác không cháy được
● Bên thu gom vận chuyển được cấp phép
● Về biện pháp làm sạch sông và cỏ mọc nhanh vùng đất trống
● Về tiêm phòng bệnh dại

241-4311

241-4312

241-4327

241-4313

241-4363

241-4357

■Yamanashi ken, Fuefuki shi, Terao Sakaigawa cho1440-1
Điện thoại 055-266-7744        Fax 055-266-7745
HP: http://www.kofu-kyotojimukumiai.jp/

■Yamanashi ken Kofu shi Kamimachi 601-4 Kamimachi　Fax 055-241-6190

Bản đồ hướng dẫn khi tự mình mang tới (đường đi)

■Trung tâm Kofu; Kyoto Clean Center

■Trung tâm môi trường thành phố Kofu

Chúng ta 
hãy cùng làm giảm!

rác Kofu

Thành phố KofuThành phố Kofu

Cách phân loại rác,
bỏ rác

Nhà cân

Tòa nhà tái chế
(Rác không cháy được; Rác tài nguyên)

Nhà năng lượng
(Rác cháy được)

Nhà quản lý

Khu vực 
máy ngưng

Khu vực 
để xỉ

Tòa nhà tái chế

Tiếp nhận
Rác cháy đượcĐường thường xe vào

Nhà năng lượng
(Rác cháy được) (Rác không cháy được; Rác tài nguyên)

Cổng chính

Rác không cháy được; Rác tài nguyênĐường thường xe vào

Nhà quản lý

Nhà cân

Đường Chuo Jidosya do

Đi ga Kofu

Hướng đi Kofushi 

Hướng đi Kofushi 

Đường Shinshin Heiwa

Sông M
akado

Hướng đi  Ichikawam
isatocho

Hướng đi  Ichikawam
isatocho

Đi hướng hồ Shoji ko

Sông Fuefuki

Bảo tàng Khảo cổ học Tỉnh

Nơi bán trực tiếp nông sản Fudoki no Oka

Bãi xử lý cuối rác thải thường

Terao no Yu

Đường nôngnghiệp rộng

Trung tâm Kofu; 
Kyoto Clean Center

Phía đông Bảo tàng khảo cổ 

Nakamichihashiminamizume

Kofu Minami I.C

Lối vào Kofu Minami I.C

Tekinan Chukita

Makado

Công viên thể thao Kose

Chi nhánh Sakaigawa 
thành phố Fuefuki 

Đi Fuefukishi Isawacho

Trang 8

Giấy tổng hợpGiấy tổng hợp

ベトナム語



Ngày thu gom rác ở mỗi khu dân cư sẽ khác nhau. Xem ngày thu gom rác tại trang web của thành phố và Biểu thu gom mỗi khu.
(Lịch thu gom mỗi khu có tại Ủy Ban nhân dân và các Trung tâm hành chính; Trung tâm môi trường…)

3R là từ khóa để xây dựng xã hội mô hình tuần hoàn 

bền vững, sử dụng hữu hiệu tài nguyên hạn chế.  

Hãy cùng phân loại rác đúng ra thành Rác tài nguyên, 

Rác có giá trị, Giấy tổng hợp; Đồ đựng nhãn mác nhựa....  

Sản phẩm mới tái sinh, mua và sử dụng chúng tức là 

chúng ta đã hoàn thành 1 vòng tròn tuần hoàn tái chế. 
3RTh

ân thiện với môi trường

Đường đi rác tài nguyên
Vỏ lon Chai nhựa

Mong các bạn hãy hợp tác phân loại rác.

Chai lọ

Cục pin khô đã sử dụng Giấy tổng hợp  Đồ đựng vỏ bọc nhựa

Giảm thiểu

Sử dụng hết không xả rác, 
không mua đồ phát 

sinh rác
● Mang theo túi đựng khi mua hàng

● Mua sản phẩm dùng lại bình đựng

● Tránh bọc gói lãng phí

● Chỉ mua lượng thực phẩm đủ ăn

Reduce

Tái sử dụng
Dùng lại, tái sử dụng. 

● Cho tặng lại đồ của mình, và mua đồ ở chợ đồ 
cũ, tiệm đồ cũ...

● Chọn hàng vỏ chai... returable có thể dùng đi 
dùng lại

● Quần áo cũ không dùng nữa, cắt đi thành rẻ 
lau...

Reuse
Tái chế

Đưa rác về nguyên liệu thô
tái sử dụng cho sản phẩm khác 
● Rác có thể tái chế được phân loại thành: Rác tài nguyên; 

Rác có giá trị, giấy tổng hợp, đồ đựng vỏ bọc nhựa …

● Sử dụng lại rác tươi sau khi ủ

● Để ý mua những sản phẩm đã tái chế từ giấy và bình 
nhựa…

Recycle

Cách bỏ "Rác cháy được"

Nhất định phải bỏ vào "Túi rác màu vàng chỉ định"

Màu vàng

* Không được dán tem xử lý vào thùng carton; túi ngoài túi chỉ định khi bỏ rác.

*Xiết chặt rác tươi

* Rũ bỏ đất
* Chỉ với những rác thực vật vườn gia đình

* Đồ dùng bẩn bỏ nhà vệ sinh

* Quần áo có thể tái chế →  trang 6

 * Nếu lượng rác lá rụng, quần áo… nhiều, thì bạn hãy chia thành nhiều lần vứt. 

Rác bếp (rác tươi)

Các loại giấy

Thực vật cỏ hoa lá

Sản phẩm cao su 

●　Giấy ăn; Giấy thấm dầu ăn; Khăn ướt; Bỉm giấy

● Vòi cao su… 
* Cắt nhỏ dưới 50 cm

*Băng cát sét, Băng video phải phân loại là Rác cháy được

1

Bạn có biết?

Tái chế thành lon nhôm 
vỏ kim loại

Tái chế thành dụng cụ viết 
lách; sản phẩm may mặc Tái chế thành chai mới

Tái chế thành nguyên 
liệu sắt; kẽm

Tái chế thành giấy vệ sinh

Nơi liên hệ ☎241-4313Phòng thu gom            

Sản phẩm nhựa

 Giày thể thao, giày da, giày cao cổ…

2 Phân loại đúng 3 Buộc quai túi lại

4 Ghi tên tổ tự trị (tên khu nhà ở) vào túi bằng bút 
không xóa được

1 Bỏ rác cháy được vào nơi thu gom qui định 
trước 8 giờ 30 sáng ngày hôm đó

Qui định cách 
bỏ và phân 

loại rác

Chai nhựa; Khay trắng bỏ vào 
Rác tài nguyên; Rác có giá trị

Quần áo, rẻ rách bẩn 

ch ặ...t

Bắt đầu phân 
loại đồ đựng vỏ 

bọc nhựa!
→ trang 2

Chú ý! 
Cần chú ý!! 

Xử lý hoá tài nguyên Xử lý hoá tài nguyên Xử lý hoá tài nguyên

Xử lý hoá tài nguyên Xử lý hoá tài nguyên Xử lý hoá tài nguyên

Tái chế thành sản phẩm 
nhựa; nhựa lai thủy tinh…

Hãy cùng 
nỗ lực 3R

Rẻ lau

Cửa hàng đồ cũ

* Mục có thể tái chế → xem tại trang 6; trang 8

Vỏ hộp là 
giấy tổng 

hợp

● Băng cát sét; Băng video; CD; 
Chậu rửa mặt; Thìa dĩa nhựa; 
Bút viết; Đồ chơi

Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 
Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 

Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 
Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 

Giấy tổng hợp
Giấy tổng hợp

Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 
Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 

Rác không cháy 
được
Rác không cháy 
được

Khay vỏ bọc nhựa
Khay vỏ bọc nhựa

Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được

Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa

Làm thế nào để mang 
rác gia đình
đến cơ sở xử lý rác thải? 
Làm thế nào để mang 
rác gia đình
đến cơ sở xử lý rác thải? 

Không thu gom
 rác 

không xử lý được
Không thu gom

 rác 
không xử lý được

Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Rác cháy được

Giảm thiểu rác  thải, tận dụng rác thảihướng tới "xã hội tái chế"!Giảm thiểu rác  thải, tận dụng rác thảihướng tới "xã hội tái chế"!

Tái chế Rác tài nguyên đã được phân loại.

Cỡ lớn (45L) Cỡ vừa (20L) Cỡ nhỏ (10L)

Giá bán150yên(gồm thuế)

(10 cái/1 túi)

(1 cái) 15 yên

Giá bán120yên(gồm thuế)

(10 cái/1 túi)

(1 cái) 12 yên

Giá bán100yên(gồm thuế)

(10 cái/1 túi)

(1 cái) 10 yên Siêu thị, Home Center;  Drug Store; Cửa hàng 
tiện lợi; Hàng buôn nhỏ...

甲府市

登録販売店

指定ごみ袋
ごみ処理券

Mua tem xử lý rác túi rác 
chỉ định tại cửa hàng có 
dán biểu tượng này.

* Thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2017


